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Bảng 1:

Các cơ sở KCB chưa làm

Cơ sở KCB làm sai:

Tên CSKCB Bàn khám, khoa LS, CLS

Mã 
CSKCB  

Số 
CSKCB

Chưa 
làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%)

Duyệt 
(%)

52067 Trạm y tế phường Hoài Tân 1 0 0 1 100 100 0
52069 Trạm y tế phường Hoài Xuân 1 0 0 1 100 100 100
52066 Trạm y tế phường Hoài Hương 1 0 0 1 100 100 100
52062 Trạm y tế phường Tam Quan Nam 1 0 0 1 100 100 100
52056 Trạm y tế phường Bồng Sơn 1 0 0 1 100 100 0
52063 Trạm y tế phường Hoài Hảo 1 0 0 1 100 100 100
52064 Trạm y tế phường Hoài Thanh Tây 1 0 0 1 100 100 100
52065 Trạm y tế phường Hoài Thanh 1 0 0 1 100 100 100
52051 Trạm y tế xã An Tân 1 0 0 1 100 100 100
52070 Trạm y tế xã Hoài Mỹ 1 0 0 1 100 100 100
52058 Trạm y tế xã Hoài Châu Bắc 1 0 0 1 100 100 100
52059 Trạm y tế xã Hoài Châu 1 0 0 1 100 100 100
52060 Trạm y tế xã Hoài Phú 1 0 0 1 100 100 0
52061 Trạm y tế phường Tam Quan Bắc 1 0 0 1 100 100 100
52053 Trạm y tế xã An Quang 1 0 0 1 100 100 0
52055 Trạm y tế phường Tam Quan 1 0 0 1 100 100 100
52068 Trạm y tế xã Hoài Hải 1 0 0 1 100 100 100
52071 Trạm y tế phường Hoài Đức 1 0 0 1 100 100 0

Tên CSKCB Bàn khám, khoa LS, CLS
Mã 

CSKCB  
Số 

CSKCB Chưa làm TL Sai TL
Gửi GĐ 

(%)
Duyệt 
(%)

52047 Trạm y tế xã An Trung 1 1 100 0    

52197
Trạm y tế thị trấn An 
Lão 1 1 100 0    

52054 Trạm y tế xã An Nghĩa 1 1 100 0    
52046 Trạm y tế xã An Hưng 1 1 100 0    
52050 Trạm y tế xã An Toàn 1 1 100 0    
52048 Trạm y tế xã An Dũng 1 1 100 0    
52052 Trạm y tế xã An Hòa 1 1 100 0    
52049 Trạm y tế xã An Vinh 1 1 100 0    

52012
Trung tâm y tế huyện An 
Lão 1 1 100 0    



52057 Trạm y tế xã Hoài Sơn 1 0 0 1 100 100 100
52014 Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 1 0 0 1 100 100 100
52013 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 1 0 0 1 100 100 100

Bảng 2:

Cơ sở KCB chưa làm

Tên CSKCB Người hành nghề
Mã 

CSKCB  Chưa làm TL Sai TL
Gửi GĐ 

(%)
Duyệt 
(%)

52056 Trạm y tế phường Bồng Sơn 1 100 0 0   
52063 Trạm y tế phường Hoài Hảo 1 100 0 0   
52071 Trạm y tế phường Hoài Đức 1 100 0 0   

Cơ sở KCB làm sai:

Tên CSKCB Người hành nghề

Mã 
CSKCB  Chưa làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%) Duyệt (%)

52048 Trạm y tế xã An Dũng 0 0 1 100 100 100
52070 Trạm y tế xã Hoài Mỹ 0 0 1 100 100 100
52052 Trạm y tế xã An Hòa 0 0 1 100 100 100

Bảng 3:

Cơ sở KCB chưa làm

Tên CSKCB Thuốc
Mã 

CSKCB  Chưa làm TL Sai TL
Gửi GĐ 

(%)
Duyệt 
(%)

52065 Trạm y tế phường Hoài Thanh 1 100 0 0

Cơ sở KCB làm sai

Tên CSKCB Thuốc

Mã 
CSKCB  

Chưa 
làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%) Duyệt (%)

52030 Trạm y tế phường Quang Trung 0 0 1 100 100 100
52027 Trạm y tế phường Đống Đa 0 0 1 100 100 100
52042 Trạm y tế xã Nhơn Hội 0 0 1 100 100 100
52034 Trạm y tế phường Ngô Mây 0 0 1 100 100 100
52029 Trạm y tế phường Hải Cảng 0 0 1 100 100 100
52025 Trạm y tế phường Nhơn Bình 0 0 1 100 100 100
52040 Trạm y tế phường Ghềnh Ráng 0 0 1 100 100 100
52032 Trạm y tế phường Lê Hồng Phong 0 0 1 100 100 100
52028 Trạm y tế phường Trần Quang Diệu 0 0 1 100 100 100
52039 Trạm y tế phường Nguyễn Văn Cừ 0 0 1 100 100 100



52041 Trạm y tế xã Nhơn Lý 0 0 1 100 100 100
52033 Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo 0 0 1 100 100 100
52043 Trạm y tế xã Nhơn Hải 0 0 1 100 100 100
52036 Trạm y tế phường Lê Lợi 0 0 1 100 100 100
52038 Trạm y tế phường Bùi Thị Xuân 0 0 1 100 100 100
52045 Trạm y tế xã Phước Mỹ 0 0 1 100 100 100
52188 Phòng khám khu vực Phú Tài 0 0 1 100 100 100
52031 Trạm y tế phường Thị Nại 0 0 1 100 100 100
52002 Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn 0 0 1 100 100 100

Bảng 4:

Thiếu thông tin thầu

Tên CSKCB VTYT

Mã 
CSKCB  Chưa làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%)

Duyệt 
(%)

52189 Phòng khám khu vực Phước Hòa 0 0 1 100 100 0
52012 Trung tâm y tế huyện An Lão 0 0 1 100 100 100
52013 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 0 0 1 100 100 100
52017 Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 0 0 1 100 100 100
52008 Trung tâm y tế huyện Vân Canh 0 0 1 100 100 100
52009 Trung tâm y tế huyện Phù Cát 0 0 1 100 100 100
52001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 0 0 1 100 100 100
52002 Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn 0 0 1 100 100 100
52208 Bệnh viện Bình Định 0 0 1 100 100 100
52007 Trung tâm y tế thị xã An Nhơn 0 0 1 100 100 100
52185 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 0 0 1 100 100 100
52020 Bệnh viện Tâm thần Bình Định 0 0 1 100 100 100
52016 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định 0 0 1 100 100 100

Bảng 5:

Cơ sở KCB chưa làm:

Tên CSKCB DVKT

Mã 
CSKCB  

Chưa 
làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%) Duyệt (%)

52180 Trạm y tế xã Canh Vinh 1 100 0    
52067 Trạm y tế phường Hoài Tân 1 100 0    
52108 Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp 1 100 0    
52178 Trạm y tế xã Canh Liên 1 100 0    
52134 Trạm y tế xã Cát Tài 1 100 0    
52066 Trạm y tế phường Hoài Hương 1 100 0    

52062
Trạm y tế phường Tam Quan 
Nam 1 100 0    

52063 Trạm y tế phường Hoài Hảo 1 100 0    



52064
Trạm y tế phường Hoài Thanh 
Tây 1 100 0    

52004 Bệnh viện 13/QK5 1 100 0    
52143 Trạm y tế xã Cát Tường 1 100 0    
52136 Trạm y tế xã Cát Hanh 1 100 0    
52144 Trạm y tế xã Cát Tân 1 100 0    
52135 Trạm y tế xã Cát Lâm 1 100 0    
52058 Trạm y tế xã Hoài Châu Bắc 1 100 0    
52059 Trạm y tế xã Hoài Châu 1 100 0    
52142 Trạm y tế xã Cát Hưng 1 100 0    
52041 Trạm y tế xã Nhơn Lý 1 100 0    

52061
Trạm y tế phường Tam Quan 
Bắc 1 100 0    

52181 Trạm y tế xã Canh Hiển 1 100 0    
52131 Trạm y tế xã Cát Sơn 1 100 0    
52132 Trạm y tế xã Cát Minh 1 100 0    
52137 Trạm y tế xã Cát Thành 1 100 0    
52146 Trạm y tế xã Cát Thắng 1 100 0    
52140 Trạm y tế xã Cát Hiệp 1 100 0    
52188 Phòng khám khu vực Phú Tài 1 100 0    
52133 Trạm y tế xã Cát Khánh 1 100 0    

52189
Phòng khám khu vực Phước 
Hòa 1 100 0    

52014 Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 1 100 0    
52013 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 1 100 0    

52017
Bệnh viện đa khoa KV Bồng 
Sơn 1 100 0    

Cơ sở KCB làm sai:

Tên CSKCB DVKT

Mã 
CSKCB  Chưa làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%)

Duyệt 
(%)

52120 Trạm y tế xã Bình Thành 0 0 1 100 100 100
52118 Trạm y tế xã Bình Thuận 0 0 1 100 100 100
52122 Trạm y tế xã Bình Hòa 0 0 1 100 100 100
52128 Trạm y tế xã Bình Nghi 0 0 1 100 100 100
52119 Trạm y tế xã Tây Giang 0 0 1 100 100 100
52126 Trạm y tế xã Vĩnh An 0 0 1 100 100 100

52184
Bệnh viện Y học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng(Cơ sở 1) 0 0 1 100 100 100

52117 Trạm y tế xã Tây Thuận 0 0 1 100 100 100
52190 Phòng khám khu vực Cát Minh 0 0 1 100 100 0
52139 Trạm y tế xã Cát Hải 0 0 1 100 100 100
52225 Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc 0 0 1 100 100 100

52207
Phòng khám đa khoa Đinh 
Trọng Sơn 0 0 1 100 100 100

52012 Trung tâm y tế huyện An Lão 0 0 1 100 100 100



52006 Trung tâm y tế huyện Tuy Phước 0 0 1 100 100 100

52005
Bệnh viện CH và PHCN Quy 
Nhơn 0 0 1 100 0  

52008 Trung tâm y tế huyện Vân Canh 0 0 1 100 100 100
52009 Trung tâm y tế huyện Phù Cát 0 0 1 100 100 100

52001
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 
Định 0 0 1 100 100 100

52002
Trung tâm y tế thành phố Quy 
Nhơn 0 0 1 100 100 100

52185 Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 0 0 1 100 100 100

52016
Bệnh viện Lao và bệnh phổi 
Bình Định 0 0 1 100 100 100

 

Bảng 6

Cơ sở KCB chưa làm:

Tên CSKCB Trang thiết bị

Mã 
CSKCB  Chưa làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%)

Duyệt 
(%)

52122 Trạm y tế xã Bình Hòa 1 100 0    
52117 Trạm y tế xã Tây Thuận 1 100 0    
52146 Trạm y tế xã Cát Thắng 1 100 0    
52189 Phòng khám khu vực Phước Hòa 1 100 0    
52012 Trung tâm y tế huyện An Lão 1 100 0    
52014 Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn 1 100 0    
52013 Trung tâm y tế huyện Hoài Ân 1 100 0    

Cơ sở KCB làm sai:

Tên CSKCB Trang thiết bị

Mã 
CSKCB  Chưa làm TL Sai TL

Gửi 
GĐ 
(%) Duyệt (%)

52006
Trung tâm y tế huyện Tuy 
Phước 0 0 1 100 100 100

52008 Trung tâm y tế huyện Vân Canh 0 0 1 100 100 0

Bảng người hành nghề đăng tải trên trang web SYT hoặc BYT chưa đưa lên cổng giám định:

Tên CSKCB Đăng ký hành nghề tại SYTMã 
CSKCB  Chưa làm TL

52056 Trạm y tế phường Bồng Sơn 1 100
52063 Trạm y tế phường Hoài Hảo 1 100
52059 Trạm y tế xã Hoài Châu 1 100
52068 Trạm y tế xã Hoài Hải 1 100
52071 Trạm y tế phường Hoài Đức 1 100
52057 Trạm y tế xã Hoài Sơn 1 100
52012 Trung tâm y tế huyện An Lão 1 100
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